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TỜ TRÌNH
Về Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước
phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá tỉnh Quảng Bình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu tỉnh Quảng Bình như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT
1. Sự cần thiết
Theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, thì tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m phải lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS). Đến nay, việc triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ với số lượng tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 1.127/1.165  (đạt 96,7%). Còn lại 38 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị là do tàu hoạt động không hiệu quả, khó khăn kinh tế, thiếu thuyền viên đi biển.... 
Quá trình vận hành giám sát tàu cá đã giám sát được hành trình các tàu đã lắp đặt thiết bị VMS, góp phần rất lớn trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý đội tàu cá của các cơ quan quản lý thủy sản các cấp từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt là công tác phòng chống khai thác bất hợp pháp IUU nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu… Tuy nhiên, hiện nay Chi cục Thủy sản Quảng Bình, lực lượng Biên phòng tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chức năng đang gặp phải vấn đề khó khăn khi một số chủ tàu cá không đóng cước thuê bao giám sát hành trình để duy trì hoạt động của thiết bị VMS dẫn đến không theo dõi được hoạt động tàu cá trên biển, nhất là các chủ tàu gặp khó khăn về kinh phí, hoạt động không hiệu quả hoặc là vào mùa gió đông bắc biển động không đi biển được. Đến nay có hơn 100 tàu cá mất kết nối dài ngày do không đóng cước thuê bao giám sát hành trình cho các đơn vị cung cấp thiết bị hoặc do nằm bờ và dự kiến những tháng cuối năm 2023 (mùa biển động), số lượng chủ tàu cá không đóng cước phí để duy trì thiết bị giám sát hành trình sẽ tăng lên nhiều hơn. 
Theo khảo sát từ các đơn vị cung cấp thiết bị VMS cho tàu của tỉnh bao gồm các đơn vị VNPT, VISHIPEL, Bình An, VIETTEL ngoài chi phí mua sắm thiết bị VMS với giá từ 22.500.000 đồng đến 28.000.000 đồng/thiết bị, thì chủ tàu phải chi trả cước thuê bao giám sát hành trình tàu cá dao động từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng/năm đã phần nào tạo thêm sức áp đối với kinh phí vươn khơi, bám biển của phần lớn ngư dân tỉnh nhà. 
Vì vậy, việc xây dựng nghị quyết hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá là cần thiết, thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ của Nhà nước trong việc tạo điều kiện phát triển kinh tế cho ngư dân và tăng cường hiệu quả quản lý tàu cá hoạt động trên biển, góp phần tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC).
2. Cơ sở pháp lý 
- Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017;
- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
- Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước 2015;
- Căn cứ Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”; 
- Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”; 
- Căn cứ Thông báo số 42-TB/VPTU ngày 16/7/2021 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cước phí vệ tinh, đảm bảo quyền lợi của ngư dân khi tham gia sản xuất gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
3. Cơ sở thực tiễn 
Trong thời gian gần đây, sản xuất khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản suy giảm, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid – 19 nên một số tàu cá làm ăn không hiệu quả, thua lỗ dẫn đến khó khăn trong việc đóng cước thuê bao GSHT. Mặt khác, tháng 10/2017 Ủy ban Châu Âu rút “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào EU; để sớm khắc phục gỡ “thẻ vàng”, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt bắt buộc hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. 
Theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” và Công văn số 8947/BNN-TCTS ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trước mắt, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 4, trong đó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ:“Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ chủ tàu cá mua, lắp thiết bị VMS và cước phí thuê bao vệ tinh để duy trì hoạt động thiết bị VMS”. 
Căn cứ Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên tỉnh Quảng Bình là cần thiết và có cơ sở pháp lý.
 Do vậy thực tiễn hiện nay đã có nhiều tỉnh, thành phố đã có chính sách hỗ trợ kinh phí mua thiết bị GSHT, hỗ trợ cước thuê bao GSHT lắp trên tàu cá như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Định, Cà Mau, Quảng Trị, Kiên Giang.…
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích
Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác thủy sản trên các vùng biển và phòng chống khai thác bất hợp pháp, giảm thiểu tình trạng tàu cá của tỉnh xâm nhập, khai thác trái phép trên vùng biển nước ngoài; góp phần sự hiện diện của tàu cá trên các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam nhằm phát triển khai thác hải sản xa bờ của tỉnh bền vững, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đăng ký nhân lực phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, các vùng biển nước CHXHCNVN.
2. Quan điểm 
- Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo đảm tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, nhằm đáp ứng yêu cầu quy định của Nhà nước và phù hợp với khả năng thực tế của địa phương. Việc xây dựng Nghị quyết không trùng lắp với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Hồ sơ Dự thảo Nghị quyết đã được đơn vị soạn thảo đánh giá tác động chính sách; đánh giá tác động tủ tục hành chính và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu giải trình tổng hợp, tiếp thu, giải trình.
Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã đã được Sở Tư pháp thẩm định và Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp.
IV. BỐ CỤC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Bố cục của văn bản gồm có 05 Điều:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ;
Điều 3. Định mức, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ;
Điều 4. Điều kiện hỗ trợ;
Điều 5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ;
Điều 6. Tổ chức thực hiện;
V. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 a) Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
b) Tổ chức, cá nhân có tàu cá đăng ký tại tỉnh Quảng Bình và đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
c) Các đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình trên tàu cá của tỉnh Quảng Bình.
c) Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Nguyên tắc hỗ trợ
a) Mỗi tàu cá hỗ trợ một lần trong một năm cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình lắp trên tàu cá. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình cho 01 thiết bị.
b) Đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, công bằng và đúng quy định. Thực hiện hỗ trợ chặt chẽ, đúng đối tượng, tránh trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi.
3. Định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ
a) Mỗi tàu cá được hỗ trợ 70% cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình, nhưng không quá 210.000 đồng/tháng/tàu.
b) Thời gian được hưởng hỗ trợ trong vòng 03 năm, bắt đầu từ ngày 01/01/2024 
c) Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp tỉnh. 
4. Điều kiện hỗ trợ
a) Chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên được đăng ký tại tỉnh Quảng Bình, có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực;
b) Tàu cá được hưởng hỗ trợ phải có dữ liệu hành trình tại Hệ thống giám sát tàu cá của Cục Thủy sản.
c) Chủ tàu có hợp đồng, hóa đơn trả phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. 
d) Trường hợp không được hỗ trợ: 
- Trong năm hỗ trợ Hệ thống giám sát tàu cá có cảnh báo tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác vùng biển Việt Nam, trừ trường hợp cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xác minh, làm rõ nguyên nhân vượt ranh giới vì lý do bất khả kháng.
- Chủ tàu cá bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thiết bị giám sát hành trình. Thời gian không hỗ trợ 12 tháng kể từ ngày có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan chức năng.
5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ
a) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Đơn đề nghị hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá (Phụ lục 01, ban hành theo Nghị quyết này).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu; Giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực theo quy định.
- Bản sao hợp đồng, hóa đơn trả phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định. 
b) Trình tự, thủ tục hỗ trợ
[bookmark: _GoBack]- Vào quý 4 hàng năm, chủ tàu cá nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua môi trường mạng đến Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy sản Quảng Bình).
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu đủ điều kiện hỗ trợ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thẩm định không đủ điều kiện hỗ trợ, trong thời hạn 02 ngày làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho chủ tàu.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho chủ tàu.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính làm thủ tục gửi Kho bạc Nhà nước chuyển tiền vào tài khoản cho chủ tàu cá.
6. Tổ chức thực hiện
a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
b) Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Trên đây là Tờ trình về ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 (Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Nghị Quyết của HĐND tỉnh; (2) Báo cáo đánh giá tác động chính sách; (3) Báo cáo thẩm định Sở Tư pháp; (4) Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương (5) Phụ lục Báo cáo đánh giá tác động Thủ tục hành chính; (6) Báo cáo công tác quản lý, vận hành Hệ thống giám sát tàu cá, thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá Quảng Bình theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; (7) Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; (8) Bản chụp các ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương)./.
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